Đa dạng sinh học và môi trường biển
Tìm kiếm sự hài hòa với đại dương và phát triển bền vững
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Mỗi năm vào ngày 22 tháng 5, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học (International Day for Biodiversity – IDB) – ngày để nhìn lại mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và cam kết thực hiện các hoạt động bền vững hơn nhằm bảo vệ sự sống trên Trái Đất.
Chủ đề năm nay, “Hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững”, đặc biệt có ý nghĩa đối với ngành hàng hải – lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong việc định hình sức khỏe và tương lai của các đại dương.
Lời kêu gọi hướng tới kinh doanh bền vững
IDB kỷ niệm việc thông qua Công ước về Đa dạng Sinh học năm 1992. Ngày nay, sự kiện này nhắc nhở rằng một nền kinh tế thịnh vượng phụ thuộc vào các hệ sinh thái khỏe mạnh.
Trong bối cảnh mà kỳ vọng toàn cầu ngày càng gia tăng đối với việc doanh nghiệp phải đánh giá, công bố và giảm thiểu tác động môi trường của mình, các công ty thuộc mọi lĩnh vực – bao gồm cả vận tải biển – được thúc đẩy xem xét lại cách thức tương tác với thế giới tự nhiên. Những doanh nghiệp hàng hải có tầm nhìn xa và chủ động hành động từ hôm nay sẽ có vị thế tốt hơn về khả năng chống chịu và thành công trong tương lai.
“Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học, được tổ chức vào mỗi ngày 22 tháng 5, là lời nhắc nhở rằng nhân loại không thể tồn tại nếu thiếu đa dạng sinh học,” World Economic Forum nhấn mạnh.
Theo Danh sách Đỏ các loài bị đe dọa của International Union for Conservation of Nature thì có hơn 47.000 loài đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng; thế giới đã mất hơn 28 triệu hecta diện tích che phủ rừng chỉ trong một năm; và khủng hoảng khí hậu đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của cháy rừng, lũ lụt và hạn hán, từ đó tiếp tục tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học.
United Nations cho biết sự suy giảm đa dạng sinh học có thể dẫn đến nhiều bệnh lây truyền từ động vật sang người hơn. Đồng thời, tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng việc bảo tồn đa dạng sinh học “mang lại những công cụ hiệu quả để chống lại các đại dịch như đại dịch do coronavirus gây ra”.
Đại dương – nguồn sống của Trái Đất
Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt Trái Đất và chứa tới 95% sinh quyển. Các hệ sinh thái biển, một số đã tồn tại hàng tỷ năm, chứa đựng sự đa dạng sinh học phong phú và cung cấp nhiều dịch vụ thiết yếu – từ điều hòa khí hậu đến duy trì nguồn lợi thủy sản và sinh kế của con người.
Tuy nhiên, các hệ sinh thái này hiện đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có từ ô nhiễm, khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và các loài xâm lấn – nhiều nguyên nhân trong số đó có liên quan đến hoạt động của con người, bao gồm cả vận tải biển.
Vai trò của IMO trong bảo vệ đa dạng sinh học biển
IMO – cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc – đang đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường biển. Các hoạt động của IMO trực tiếp giải quyết những nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học được xác định bởi Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, bao gồm ô nhiễm, loài xâm lấn và khai thác tài nguyên quá mức.
IMO triển khai các tiêu chuẩn toàn cầu nhằm giảm tác động của vận tải biển đối với đa dạng sinh học biển, bao gồm:
· Công ước Quản lý Nước dằn tàu (BWM): ngăn ngừa sự lây lan của các loài thủy sinh xâm lấn. 
· Hướng dẫn về bám bẩn sinh học (Biofouling Guidelines) và Công ước AFS: quản lý lớp sơn tàu và tình trạng vệ sinh thân tàu nhằm giảm sự di chuyển của sinh vật. 
· MARPOL và Công ước/Nghị định thư London: hạn chế ô nhiễm biển và việc thải bỏ chất thải xuống biển. 
· Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính của IMO và Phụ lục VI của MARPOL: giải quyết đóng góp của vận tải biển đối với biến đổi khí hậu. 
Thông qua các công cụ này, IMO hỗ trợ Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF), được thông qua theo CBD vào năm 2022, với các mục tiêu tham vọng về đa dạng sinh học đến năm 2030.
Hợp tác để đổi mới
Liên minh Công nghiệp Toàn cầu về An toàn sinh học biển (Global Industry Alliance – GIA for Marine Biosafety) là mô hình hợp tác công – tư đặc biệt nhằm thúc đẩy các mục tiêu của IMO về đa dạng sinh học và giảm phát thải carbon.
Trong khuôn khổ Dự án Đối tác GloFouling, liên minh quy tụ 14 thành viên – bao gồm các công ty vận tải biển, viện nghiên cứu và tổ chức đăng kiểm – nhằm cải thiện công tác quản lý bám bẩn sinh học và giảm thiểu rủi ro sinh thái từ hoạt động hàng hải.
Vai trò dẫn dắt của ngành trong khoa học đa dạng sinh học
Nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đang đóng góp vượt ra ngoài yêu cầu tuân thủ pháp lý. Ví dụ, năm 2021, công ty vận tải biển Mitsui O.S.K. Lines của Nhật Bản đã hợp tác với Giáo sư Yasuhiro Kubota thuộc Đại học Ryukyus trong Dự án Ocean180, sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để lập bản đồ đa dạng sinh học biển và đánh giá tác động môi trường của vận tải biển.
Dự án hướng tới:
· Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học toàn cầu dễ tiếp cận. 
· Phát triển các công cụ không gian để trực quan hóa và đánh giá tác động đến hệ sinh thái. 
· Thúc đẩy hoạt động khai thác biển bền vững thông qua hợp tác đa bên. 
Những nỗ lực này phản ánh đúng tinh thần của IDB – thúc đẩy các quan hệ đối tác mang tính chuyển đổi hướng tới một tương lai tích cực cho thiên nhiên.
Vì sao đa dạng sinh học biển quan trọng
Các đại dương khỏe mạnh không chỉ thiết yếu đối với môi trường mà còn quan trọng đối với sức khỏe con người, thịnh vượng kinh tế và an ninh lương thực. Đa dạng sinh học là nền tảng của nền kinh tế toàn cầu và đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết “ba cuộc khủng hoảng của hành tinh” gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học – những vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và được nhấn mạnh trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.
Trách nhiệm chung
Môi trường biển có khả năng phục hồi, nhưng không phải là vô hạn. Nó cần sự phối hợp hành động quốc tế và đổi mới công nghệ.
Bằng cách tích hợp yếu tố thiên nhiên vào mô hình kinh doanh và thúc đẩy các hoạt động vận tải biển bền vững, ngành hàng hải có thể trở thành lực lượng tích cực trong việc đạt được sự hài hòa với đại dương.
Nhân Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay, IMO cùng cộng đồng hàng hải toàn cầu tái khẳng định cam kết bảo vệ sự sống dưới nước và hỗ trợ phát triển nền kinh tế xanh đại dương bền vững cho các thế hệ tương lai.
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